
Phụ lục 

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC GẶP KHÓ KHĂN 

DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (ĐỢT 38) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /02/2022 của UBND tỉnh) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 

  Công ty TNHH Kính Nhôm Inox Anh Tuấn             

1 Lê Văn Nguyên Vỹ 
Nhân viên 

giao hàng 

Không 

xác định 

thời hạn 

6622519858 
Từ 11/11/2021 

đến 28/11/2021 
1.000.000      1.000.000  241004536 

2 Nguyễn Huy Hoàng Lái xe 

Không 

xác định 

thời hạn 

6621871248 
Từ 10/11/2021 

đến 01/12/2021 
1.000.000      1.000.000  240930998 

3 Đỗ Tuấn Anh 
Nhân viên 

giao hàng 

Không 

xác định 

thời hạn 

7916578652 
Từ 08/11/2021 

đến 21/11/2021 
1.000.000      1.000.000  066094012880 

4 Nguyễn Đức Đạo 
Nhân viên 

giao hàng 

Không 

xác định 

thời hạn 

6622654110 
Từ 08/11/2021 

đến 22/11/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  241723756 

5 Trương Thành Đạt 
Nhân viên 

giao hàng 

Không 

xác định 

thời hạn 

6622592294 
Từ 08/11/2021 

đến 21/11/2021 
1.000.000      1.000.000  241882408 

6 Nguyễn Thế Đức 
Nhân viên 

giao hàng 

Không 

xác định 

thời hạn 

6613034402 
Từ 08/11/2021 

đến 21/11/2021 
1.000.000      1.000.000  240877227 

7 Đỗ Trung Hiếu 
Nhân viên 

giao hàng 

Không 

xác định 

thời hạn 

6616002661 
Từ 08/11/2021 

đến 21/11/2021 
1.000.000      1.000.000  241512821 
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8 Nguyễn Ngọc Linh 

Công nhân 

làm kính, 

nhôm 

Không 

xác định 

thời hạn 

6621866277 
Từ 08/11/2021 

đến 21/11/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  066089002239 

9 
Quách Thanh 

Nguyên 

Nhân viên 

giao hàng 

Không 

xác định 

thời hạn 

6622025345 
Từ 08/11/2021 

đến 21/11/2021 
1.000.000      1.000.000  066096009260 

10 
Nguyễn Quốc 

Phong 
Lái xe 

Không 

xác định 

thời hạn 

6623281328 
Từ 08/11/2021 

đến 21/11/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  052085005229 

11 Trần Văn Phương 
Nhân viên 

giao hàng 

Không 

xác định 

thời hạn 

6623466439 
Từ 08/11/2021 

đến 21/11/2021 
1.000.000      1.000.000  066086004907 

12 Phan Trần Phú 
Nhân viên 

giao hàng 

Không 

xác định 

thời hạn 

6622556670 
Từ 08/11/2021 

đến 21/11/2021 
1.000.000      1.000.000  066200020374 

13 Đặng Thành Quang 
Nhân viên 

giao hàng 

Không 

xác định 

thời hạn 

6608000827 
Từ 08/11/2021 

đến 21/11/2021 
1.000.000      1.000.000  066078005675 

14 Nguyễn Hồng Sơn 
Nhân viên 

giao hàng 

Không 

xác định 

thời hạn 

6621850622 
Từ 08/11/2021 

đến 21/11/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  066089011360 

15 Nguyễn Minh Sự Lái xe 

Không 

xác định 

thời hạn 

5221344862 
Từ 07/11/2021 

đến 20/11/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  215784599 

16 Bùi Quang Thiệu Lái xe 

Không 

xác định 

thời hạn 

6622427474 
Từ 08/11/2021 

đến 21/11/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  241402044 
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17 Nguyễn Văn Tuân 
Nhân viên 

giao hàng 

Không 

xác định 

thời hạn 

0115089010 
Từ 08/11/2021 

đến 21/11/2021 
1.000.000      1.000.000  066091016583 

  Tổng         17.000.000  0  6.000.000  23.000.000    

Tổng số người được hỗ trợ: 17 người. 

Tổng số tiền hỗ trợ: 23.000.000 đồng (Hai mươi ba triệu đồng). 
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